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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

        HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC


DANH MỤC TÀI LIỆU (VÒNG 2) THEO NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM

CẦN TUYỂN DỤNG (THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021)
(Kèm theo văn bản số 11/TB-HĐTTCC ngày 06/10/2021 của Hội đồng thi tuyển 
công chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	TT
	Vị trí thi tuyển

	1
	Văn thư (ngạch văn thư)

	1
	Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011: Chương II, III và IV.

	2
	Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (bao gồm cả phụ lục I)

	3
	Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

	4
	Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

	5
	Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

	6
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	2
	Hành chính - Tổng hợp (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020

	2
	Luật Phòng chống tham nhũng 2018: Chương I, II, III, IV, IX

	3
	Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (không tính phần phụ lục)

	4
	Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

	5
	Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

	6
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	7
	Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

	3
	Tổng hợp (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020

	2
	Luật Phòng chống tham nhũng 2018: Chương I, II, III, IV, IX

	3
	Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 (Chương I, II, VI, IX)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019

	4
	Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

	5
	Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (bao gồm cả phụ lục I)

	6
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	7
	Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng: Chương IV, V, VI

	4
	Hành chính - Văn thư (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020.

	2
	Luật Phòng chống tham nhũng 2018: Chương I, II, III, IV, IX

	3
	Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (bao gồm cả phụ lục I)

	4
	Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

	5
	Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

	6
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	7
	Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ của 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

	5
	Tổ chức nhân sự (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/ 11/ 2008 (Chương I, II, VI, IX); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019

	2
	Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

	3
	Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

	4
	Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

	5
	Luật Viên chức số 58/2010/QH12  ngày 15/11/2010

	6
	Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

	7
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	8
	Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

	6
	Quản trị công sở (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

	2
	Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

	3
	Luật Đấu thầu năm 2013

	4
	Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu

	5
	Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

	6
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	7
	Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động đơn vị sự nghiệp

	8
	Quy chế Quản lý công sở ban hành kèm theo Quyết định số 5187/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	7
	Pháp chế (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020

	2
	Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	3
	Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

	4
	Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

	5
	Thông tư 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

	6
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	7
	Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

	8
	Nghị định 55/2011NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

	8
	Thanh tra, kiểm tra (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010

	2
	Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011, Nghị định số 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

	3
	Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

	4
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại

	5
	Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018

	6
	Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

	7
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 

	8
	Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, số 130/2020/NĐ-CP

	9
	Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

	9
	Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

	2
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại

	3
	Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018

	4
	Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

	5
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	6
	Luật Thanh tra năm 2010 và các Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, số 86/2011/NĐ-CP, số 47/2015/NĐ-CP

	7
	Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, số 130/2020/NĐ-CP

	8
	Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

	10
	Kiểm soát thủ tục hành chính (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

	2
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020

	3
	Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	4
	Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

	5
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

	6
	Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính


	11
	Phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

	2
	Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

	3
	Thông tư 14/2014/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

	4
	Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

	5
	Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2013 về chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

	6
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

	7
	Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2020

	8
	Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

	9
	Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	10
	Nghị định 55/2011NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

	12
	Kế toán (ngạch kế toán viên)

	1
	Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (Chương 1: Những quy định chung)

	2
	Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 Quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Chương I: Những quy định chung;

- Chương II: Quy định cụ thể về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công

	3
	Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

- Chương 1: Quy định chung

- Chương 2: Quy định cụ thể

	4
	Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
- Chương 1-Quy định chung

- Chương 2: Hành vi vi phạm hành chính hinh thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp xử phạt…

	5
	Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ trưởng BTC về việc ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN"
- Chương 1: Quy định chung

- Chương 2: Nội dung tự kiểm tra

- Chương 3: Quy trình và thủ tục tự kiểm tra

	6
	Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

	7
	Điều 51 Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015

	8
	Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

	13
	Hợp tác quốc tế (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020

- Chương I. Những quy định chung

- Chương II. Mục 6. Ký kết thỏa thuận nhân danh Tổng cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ở khu vực biên giới 

	2
	Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, ngày 25/5/2020

	3
	Nghị định số 64 2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức

- Chương II. Nội dung, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc 

- Chương IV. Quản lý hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc

	4
	Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 484 /QĐ-BNN-VP ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5
	Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

- Chương II. Quy định cụ thể

	6
	Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13

	7
	Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

	8
	Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

	14
	Hợp tác đa phương (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020

- Chương I. Những quy định chung

- Chương II. Mục 4. Ký kết thỏa thuận nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	2
	Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài

	3
	Nghị định số 64 2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức

- Chương II. Nội dung, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc 

- Chương IV. Quản lý hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc

	4
	Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 484 /QĐ-BNN-VP ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5
	Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Chương II. Quy định cụ thể

	6
	Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13

	7
	Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

	8
	Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

	15
	Kế hoạch - Tài chính (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 12 năm 2016 

	2
	Nghị quyết số: 01/2021/UBTVQH15 quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 01 tháng 9 năm 2021

	3
	Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

	4
	Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

	5
	Thông tư 90/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

	6
	Nguyễn Văn Hiệu, Trần Thị Vân Anh. 2020. Giáo Trình Tài Chính Công - NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

	7
	Chương IV Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015

	8
	Chương II Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015

	9
	Chương II và Chương III Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

	10
	Luật Đầu tư công só 39/2014/QQH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

	16
	Xây dựng chính sách, quy hoạch (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017

	2
	Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

	3
	Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

	4
	Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về Chính sách phát triển thủy sản (xem thêm Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về Chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về Chính sách phát triển thủy sản; Nghị định 67/2014/NĐ-CP về Chính sách phát triển thủy sản)

	5
	Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 03 năm 2021 Về phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045

	6
	Quyết định 1960/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 5 năm 2021 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

	7
	Giáo trình Chính sách công (2018), Đỗ Kim Chung. NXB Chính trị quốc gia

	8
	Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

	17
	Quản lý khai thác thủy sản (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định 42/2019/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

	2
	Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT, Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

	3
	Luật Thủy sản năm 2017 (từ Điều 48 đến Điều 61)

	4
	Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản 2017

	5
	Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT Quy định về thuyền viên tàu cá; tàu công vụ thủy sản

	18
	Quản lý tàu cá (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản 2017

	2
	Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

	3
	Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

	4
	Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

	5
	Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

	6
	Luật Thủy sản năm 2017 (từ Điều 62 đến Điều 76)

	19
	Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

	2
	Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

	3
	Luật Thuỷ sản 2017 (Chương 1,2)

	4
	Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản 2017 (Chương 2)

	5
	Nghị quyết 36-NQ/TW của BCH Trung ương về phê duyệt về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nội dung liên quan đến bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

	6
	Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

	20
	Quản lý sản xuất trồng trọt (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

	2
	Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018

	3
	Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006

	4
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/ND-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

	5
	Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

	6
	Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT về ban hành Danh mục loài cây trồng chính

	7
	Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT về quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

	8
	Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

	9
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	10
	Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 củaBộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểmđịnhđồng ruộng, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

	21
	Bảo hộ giống cây trồng mới (ngạch chuyên viên)

	1
	Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

	2
	Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

	3
	Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT về Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

	4
	Nghị định số 88/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

	5
	Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

	6
	Nghị định 105/2006/NĐ-CP  về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

	7
	Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

	22
	Quản lý kiểm dịch thực vật (ngạch chuyên viên)

	1
	Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

	2
	Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp sau khi nhập cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

	3
	Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

	4
	Nghị định số 116/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật - Chương 3: Quy định việc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịc thực vật

	5
	Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 - Chương 3: Kiểm dịch thực vật

	6
	Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

	7
	QCVN 01-192: 2020/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

	23
	Kiểm dịch thực vật (ngạch Kiểm dịch viên thực vật)

	1
	Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

	2
	Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp sau khi nhập cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

	3
	Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

	4
	Nghị định số 116/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật - Chương 3: Quy định việc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịc thực vật

	5
	Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 - Chương 3: Kiểm dịch thực vật

	6
	Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

	7
	QCVN 01-192: 2020/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

	24
	Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

	2
	Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

	3
	Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

	4
	Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 - Chương 1: Quy định chung - Chương 4: Quản lý thuốc BVTV

	5
	Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc BVTV;

	6
	QCVN 01-188:2018/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thựcvậtban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

	25
	Quản lý phân bón (ngạch chuyên viên)

	1
	TCVN 9486:2018 Lấy mẫu phân bón

	2
	TCVN 12105:2018 Lấy mẫu phân vi sinh

	3
	Nghị định 55/2018/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

	4
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 -Chương 3: Phân bón

	5
	Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón

	6
	QCVN 01-189:2019/BNNPTNT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chât lượng phân bón ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

	26
	Quản lý dịch bệnh động vật trên cạn (ngạch chuyên viên)

	1
	Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

	2
	Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

	3
	Nghị định số 35/2016/QĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

	4
	Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

	5
	Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

	6
	Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

	27
	Quản lý thú y cộng đồng (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015. - Chương IV: Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	2
	Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. - Chương I: Những quy định chung - Chương II: Quy trình kiểm soát giết mổ động vật trên cạn - Chương III: Quy định về dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y

	3
	Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018. - Chương V, Mục 2: Đối xử nhân đạo với vật nuôi

	4
	Nghị định số 35/2016/QĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

	5
	Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

	6
	Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

	28
	Quản lý Kiểm dịch (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015. - Chương IV: Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	2
	Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. - Chương II: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

	3
	Hiệp  định về  việc áp dụng các biện pháp vệ  sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch  động thực vật (Hiệp định SPS)

	4
	Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

	5
	Nghị định số 35/2016/QĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

	6
	Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

	7
	Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

	8
	Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

	9
	Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

	29
	Kiểm dịch động vật (ngạch kiểm dịch viên động vật)

	1
	Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015. - Chương IV: Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	2
	Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. - Chương II: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

	3
	Hiệp  định về  việc áp dụng các biện pháp vệ  sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch  động thực vật (Hiệp định SPS)

	4
	Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

	5
	Nghị định số 35/2016/QĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

	6
	Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

	7
	Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

	8
	Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

	30
	Quản lý dịch bệnh động vật thủy sản (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thú y năm 2015

	2
	Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 1, Phụ lục 3, Phụ lục 4)

	3
	Quyết định 434/QĐ-TTg về Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030 (Phần Phụ Lục về các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi được ưu tiên phòng bệnh, khống chế và kiểm soát)

	4
	Nghị định số 35/2016/QĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

	5
	Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

	31
	Quản lý thương mại (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thương mại 2005 và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

	2
	Pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại - Trường Đại học Luật

	3
	Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại - Trường Đại học Thương Mại

	4
	Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

	5
	Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

	6
	Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030

	32
	Quản lý chế biến và bảo quản nông sản (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Chương 5, 9, 10, 12)

	2
	Quyết định số 742/QĐ-CBTTNS-CB ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến nông sản (Mục III, Phần I - Hướng dẫn chung)

	3
	Thông tư số 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

	4
	Luật 55/2010/QH12: Luật An toàn thực phẩm (Chương 3)

	5
	Nghị định 115/2018/ NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử  phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm (Chương 2, 3)

	6
	Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ phủ về Nông nghiệp hữu cơ

	7
	Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ

	8
	Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

	33
	Quản lý hoạt động kiểm nghiệm, xét nghiệm (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật 55/2010/QH12: Luật An toàn thực phẩm (Chương 8); Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Chương 2, 6, 12)

	2
	Luật 05/2007/QH12: Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá (Chương 5, 6); Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Chương 2, 3); Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 /12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Điều 1)

	3
	Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm (Chương 2 - mục 4)

	4
	Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (Chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

	5
	Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản. 

	6
	Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

	7
	Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 quy định các điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

	8
	ISO 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

	34
	Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Chương 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12)

	2
	Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm (Chương 2, 3)

	3
	Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Chương 2)

	4
	Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và  PTNT (Chương 2, 3)

	5
	Luật 55/2010/QH12: Luật An toàn thực phẩm (Chương 3, 4, 5, 8)

	6
	Luật 05/2007/QH12: Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá (Chương 2, 3)



	7
	Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu và 02 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư này (Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018)

	8
	Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ NN&PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	9
	Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/06/2016 của Bộ NN&PTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

	35
	Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kiểm ngư (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thuỷ sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 26/2019/NĐ-CP, Nghị định 42/2019/NĐ-CP…)

	2
	Luật Thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

	3
	Luật Biển Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ;

	4
	Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP  ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản

	5
	Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

	36
	Công nghệ thông tin (ngạch chuyên viên)

	1
	Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

	2
	Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

	3
	Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước: Chương II

	4
	Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

	5
	Cẩm nang chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền Thông, NXB Thông tin và Truyền thông

	6
	Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

	7
	Luật An ninh mạng, Luật số: 24/2018/QH14

	8
	Thương mại điện tử

	9
	Luật Công nghệ thông tin số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017

	37
	Quản lý khai thác công trình thủy lợi (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Thủy lợi năm 08/2017: Chương I, Chương IV đến IX

	2
	Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

	3
	Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

	4
	Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

	5
	Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

	6
	Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết vềgiá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

	7
	Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sungmột số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều

	8
	Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợisử dụng vốn nhà nước

	9
	Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/05/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

	10
	Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

	38
	Quản lý an toàn hồ đập (ngạch chuyên viên)

	1
	Nghị định 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2008 về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi

	2
	Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

	3
	Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi 

	4
	Quyết định số 3189/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 7/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT

	5
	Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14

	6
	Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

	7
	Nghị định 67/2018/NĐ-CP của chính phủ ngày 14/5/2018 về việc hướng dẫn Luật Thủy lợi

	39
	Quản lý đê điều (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2019

	2
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020

	3
	Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đê điều

	4
	Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn

	5
	Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê

	6
	Thông tư số 04/2021/ TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

	7
	Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ

	40
	Phòng chống thiên tai (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ban hành ngày19/06/2013

	2
	Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hộingày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống thiên tai và Luật đê điều

	4
	Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT ban hành ngày 06/06/2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

	5
	Quyết định số 379QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lượng quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

	6
	Nghị định Chính phủ 78/2021/NĐ-CP ban hành ngày 01/08/2021về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

	7
	Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNTban hành ngày07/06/2021hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

	8
	Quyết định 20/2021/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/06/2021về việc Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

	9
	Quyết định 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

	10
	Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

	41
	Ứng dụng, quản lý khoa học công nghệ và môi trường (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

	2
	Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn

	3
	Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn (văn bản hợp nhất số 31/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018) và các văn bản hướng dẫn

	4
	Luật Đa dạng sinh học (văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018) và các văn bản hướng dẫn

	5
	Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ

	6
	Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

	42
	Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản (ngạch chuyên viên)

	1
	Luật xây dựng số 50/2014/QH13 

	2
	Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

	3
	Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

	4
	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 26/6/2014

	5
	Luật Đầu tư công só 39/2019/QH14

	6
	Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 
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	7
	Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

	49
	Y tế cơ quan (Y sĩ hạng IV)

	1
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
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